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NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG - TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Lệ 

Các Hội thẩm nhân dân:    Bà Nguyễn Thị Tỉnh 

Bà Võ Thị Bời 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Như Hạnh – Kiểm sát viên. 

      Ngày 16 tháng 01 năm 2020, tại tr  s  T à án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa m  phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm v  án hình sự th  lý số 331/2019/HS-

ST ngày 05 tháng 9 năm 2019 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số 228/2019/QĐXX-

HS  ngày 26 tháng 9 năm 2019, Quyết định h ãn phiên tòa số 136/2019/HSST-QĐ ngày 

7/10/2019; Quyết định h ãn phiên tòa số 159/2019/HSST-QĐ ngày 4/11/2019; Quyết 

định h ãn phiên tòa số 176/2019/HSST-QĐ ngày 2/12/2019 và Quyết định h ãn phiên 

tòa số 178/2019/HSST-QĐ ngày 23/12/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang 

đối với bị cá :  

Lý Thú Đ – Sinh năm 1995 tại Khánh Hòa; giới tính: Nam 

- Nơi thường trú: 1/12 T, phường V, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

-  Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giá : không 

 - Trình độ học vấn: 5/12 

 - Nghề nghiệp: La  động tự do 

 - Họ tên cha: Lý Ph – sinh năm 1968. 

 - Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thu V – sinh năm 1969. 

 - Tiền án, tiền sự: không 

- Bị can bị tạm giữ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 08/8/2019 và bị áp d ng biện 

pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/8/2019. Bị bắt tạm giam từ ngày 

13/01/2020. Có mặt tại phiên tòa 

* Bị hại: Cháu Nguyễn Đình T, sinh ngày 29/01/2003 

Trú tại: Số 705 đường 2/4, phường V, thành phố Nha Trang.  

 - Người dại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Đình Th và bà Nguyễn Thị Chi L, 

là cha mẹ ruột của cháu T. Cùng trú tại: Số 705 đường 2/4, phường, thành phố Nha 

Trang.  

 Cháu Nguyễn Đình T, ông Nguyễn Đình Th và bà Nguyễn Thị Chi  L vắng 

mặt (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                          

THÀNH PHỐ NHA TRANG                             

TỈNH KHÁNH HÒA 

 Bản án số: 13/2020/HS-ST 

Ngày: 16/01/2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

Ông Trần Tuấn H, sinh năm 1985 

Trú tại: 5/2/4 MC, phường P, thành phố Nha Trang. Vắng mặt 

* Người làm chứng: 

Cháu Thân Đ P, sinh ngày 07/7/2002 

Trú tại: 23 T, phường P, thành phố Nha Trang.  

- Người dại diện hợp pháp: Bà Trương Mỹ A, là mẹ ruột của cháu Phát. Trú 

tại: 23 T, phường P, thành phố Nha Trang.  

Cháu Thân Đ P và bà Trương Mỹ A đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

The  các tài liệu có tr ng hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v  

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 08/6/2019, Lý Thú Đ đến sân bóng đá tại Nhà 

văn hóa thiếu nhi, số 60 đường Thái Nguyên, phường Phương Sài, thành phố Nha 

Trang để đá bóng. Tại đây, Đ phát hiện 01 giỏ xách màu đen của Nguyễn Đình T 

để trong sân bóng, không có người trông giữ. Đ tiến đến m  giỏ xách, lấy 01 điện 

thoại di động Samsung A50-A505 màu đen, cất giấu và  người. Sau đó, Đ nhờ 

Thân Đ Phát ch  đến cửa hàng điện thoại di động Hùng Hương (địa chỉ tại: 1141 

đường 2/4, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang) bán chiếc điện thoại trên với 

giá 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm ngàn đồng). 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 345/HĐĐG ngày 12/6/2019 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự thành phố Nha Trang kết luận: 01 điện 

thoại di động Samsung Galaxy A50-A505 có giá trị 6.066.200 đồng (Sáu triệu 

không trăm sáu mươi sáu ngàn hai trăm đồng).  

Tại bản cá  trạng số 273/CT-VKSNT ngày 05/9/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Nha Trang đã truy tố bị cá  về tội “Trộm cắp tài sản” quy 

định tại kh ản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng kh ản 1 Điều 173; 

điểm i, s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015; xử phạt bị cá  Lý Thú Đ mức 

án từ 6 tháng đến 9 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  

liên quan đến v  án không yêu cầu bồi thường nên không xem xét giải quyết;  tịch thu 

sung quỹ nhà nước số tiền 670.000 đồng; buộc bị cá  phải nộp tiền án phí hình sự sơ 

thẩm the  quy định. 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nôi dung v  án, căn cứ và  các tài liệu tr ng hồ sơ v  án đã được tranh 

t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

1]. Về tố t ng: Tại phiên tòa vắng mặt người bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  

liên quan đến v  án và người làm chứng. Xét thấy, ngày 01/10/2019, bị hại, đại diện hợp 

pháp của bị hại có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và việc vắng mặt của các đương sự 

không gây tr  ngại ch  việc xét xử v  án nên căn cứ Điều 292, 293 Bộ luật Tố t ng hình 

sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử v  án the  thủ t c chung. 

2]. Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Nha Trang, Kiểm sát viên: Tr ng quá trình điều tra, truy tố đã 
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thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ t c tố t ng được quy định tr ng Bộ luật tố t ng 

hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cá , người bị hại và những 

người tham gia tố t ng khác không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. D  đó, có đủ cơ s  để khẳng định, các 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện 

tr ng giai đ ạn điều tra, truy tố là có tính khách quan và hợp pháp. 

3]. Về nội dung: Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cá  Lý Thú Đ khai nhận, kh ảng 17 

giờ 30 phút ngày 08/6/2019, tại sân bóng đá Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi, số 60 đường 

Thái Nguyên, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, bị cá  đã trộm cắp Cếc 

điện th ại di động hiệu Samsung Galaxy A50 –A505 của cháu Nguyễn Đình T. 

Sau đó bị cá  nhờ Thân Đ Phát ch  đến cửa hàngđiện th ại di động Hùng Hương, 

số 1141 đường 2/4, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang do anh Trần Tuấn 

Hùng làm chủ bán Cếc điện th ại trộm cắp được với giá 1.700.000 đồng và tiêu xài 

cho cá nhân. Bị cá  khẳng định Thân Đ Phát, Trần Tuấn Hùng không biết gì về 

việc bị cá  trộm cắp tài sản và bị cá  bán tài sản trộm cắp vì bị cá  không nói ch  

Phát và Hùng biết.  

Lời khai nhận của bị cá  phù hợp với nội dung Biên bản tiếp nhận về nguồn tin tội 

phạm (BL4), với các biên bản làm việc, với lời khai của người bị hại (BL50-55), người 

có quyền lợi nghĩa v  liên quan (BL62-68), người làm chứng (BL 56-61) và các tài liệu, 

chứng cứ khác có tr ng hồ sơ v  án. Hành vi của bị cá  đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm 

cắp tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự năm 

2015. Cá  trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang truy tố bị cá  về tội 

“Trộm cắp tài sản” the  quy định tại kh ản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cá  là nguy hiểm ch  xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền s  

hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bả  vệ, gây ảnh hư ng xấu đến tình 

hình an ninh, trật tự tại địa phương. Khi cơ quan điều tra tiến hành điều tra, bị cá  đã đi 

khỏi địa phương, bị truy nã và ra đầu thú. Sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn 

cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cá  lại tiếp t c trốn khỏi địa phương, gây khó khăn ch  các cơ 

quan tiến hành tố t ng nên bị bắt giam. D  đó cần xử lý nghiêm để răn đe, giá  d c bị 

cá  và phòng ngừa chung. 

4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét bị cáo chưa có tiền án tiền sự, 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên 

tòa sơ thẩm đã thành khẩn khai bá , ăn năn hối cải, tài sản Cếm đ ạt đã được thu 

hồi trả lại ch  người bị hại nên Hội đồng xét xử áp d ng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, 

giảm ch  bị cá  một phần hình phạt để bị cá  thấy được sự kh an hồng của pháp luật 

mà an tâm cải tạ .  

5]. Về trách nhiệm dân sự: Tại Đơn xin xét xử vắng mặt, bị hại, người đại diện 

hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cá  phải bồi thường; tại Biên bản lấy lời khai tr ng 

quá trình điều tra, người có quyền lợi nghĩa v  liên quan đến v  án cũng không yêu cầu 

bị cá  phải bồi thường (BL 62) nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. Nếu sau 

này đương sự có yêu cầu sẽ giải quyết bằng v  án khác the  thủ t c tố t ng dân sự. 

Đối với số tiền 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm ngàn đồng) mà bị cáo có 

được từ việc bán Cếc điện thoại di động: Tại phiên tòa, bi cáo khai bị cá  đã tiêu 
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xài vào m c đích cá nhân hết 1.030.000 đồng (Một triệu không trăm ba mươi ngàn 

đồng), còn lại 670.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi ngàn đồng) đã gia  nộp cho cơ 

quan công an. Hội đồng xét xử xét thấy số tiền 670.000 đồng là số tiền bị cáo thu 

lợi bất chính nên tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước. 

6]. Về án phí: Bị cá  phải chịu án phí hình sự sơ thẩm the  quy định của 

pháp luật. 

* Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH 

 

- Áp d ng kh ản 1 Điều 173; điểm i, s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

 Xử phạt: Bị cá  Lý Thú Đ 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; thời hạn tù 

tính từ ngày bắt giam, 13/01/2020.  

Thời gian tạm giữ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 08/8/2019 được trừ và  thời 

gian chấp hành hình phạt tù. 

* Về trách nhiệm dân sự:  

Bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  liên quan 

đến v  án không có yêu cầu nên không xem xét giải quyết. 

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 670.000 đồng; the  Giấy nộp tiền và  

ngân sách nhà nước số CT: 0004830 ngày 15/8/2019 của Kh  bạc Nhà nước thành 

phố Nha Trang. 

* Về án phí: Áp d ng Điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí tòa án; bị cá  Lý Thú Đ phải nộp 

200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cá  có quyền kháng cá  tr ng thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. Bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  liên quan 

đến v  án có quyền kháng cá  tr ng thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

h ặc bản án được niêm yết công khai. 

 
  

* Nơi nhận:  
 

- VKSND TP. Nha Trang 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa 

- Bị cá , người bị hại 

- Công an TP. Nha Trang 

- TAND tỉnh Khánh Hòa 

- C c c THADS TP Nha Trang 

- S  tư pháp tỉnh Khánh Hòa 

- Lưu án văn, HS 

                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

                                Nguyễn Thị Lệ  

 

 

 


